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  SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BÌNH THUẬN 

          TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG BÌNH THUẬN 

               …………, ngày … tháng … năm 20… 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN 

SẢN PHẨM VIETGAP 
 

Kính gửi:   Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận.  

I. THÔNG TIN CƠ SỞ 

1.1. Tên cơ sở: ……………………………………………………………………………. 

1.2. Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………………………… 

Điện thoại: …………………………..Fax (nếu có): ....................................................  

E-mail: .................................................. Website: .........................................................  

1.3. Người đại diện:………………………………………………………………………. 

Chức vụ: …………………………….. Điện thoại: ………………….. 

      1.4. Người liên hệ: …………………………………………………………………………. 

Chức vụ………………………………. Điện thoại: …………………... 

       1.5.  Ngày thành lập cơ sở: ngày … tháng … năm 20... 

II.  THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN 

1.1. Loại hình sản xuất/sơ chế 

 Trang trại:     Diện tích: ………….m
2
                      

 Tổ/Nhóm,Tổ hợp tác, hợp tác xã:    Diện tích………….  m
2  

   Số thành viên: ….. 

 Hộ gia đình:    Diện tích: ………… m
2
 

 Công ty:     Diện tích: ………… m
2
 

 Nhà sơ chế, đóng gói:    Diện tích nhà xưởng:…………. m
2
 

1.2. Yêu cầu chứng nhận:   VietGAP 

1.3. Hình thức chứng nhận 

Chứng nhận l n đ u       Chứng nhận lại    Chứng nhận mở rộng    

1.4. Thông tin về sản phẩm đăng ký chứng nhận 

STT Tên sản phẩm Diện tích  

sản xuất/sơ chế 

(m
2 

) 

Sản lƣợng dự 

kiến  

(tấn/ năm) 

Dự kiến thời 

gian thu hoạch 

Địa điểm sản xuất / 

sơ chế 

1 Quả Thanh long     

2      
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1.5. Các tài liệu của cơ sở yêu cầu chứng nhận gửi kèm đơn: 

1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (phô tô) (nếu có) hoặc Văn bản xác 

nhận tư cách pháp nhân của cấp có thẩm quyền 

 

2. Bản đồ giải thửa và phân lô khu vực sản xuất, bản thuyết minh về thiết kế, 

bố trí mặt bằng khu vực: sản xuất, xử lý sau thu hoạch, sơ chế, bảo quản; 

 

3. Kết quả kiểm tra nội bộ (phô tô)  

4. Danh sách thành viên hợp tác xã (họ tên, địa chỉ, địa điểm, diện tích sản 

xuất, mã số địa điểm sản xuất (nếu có). 

 

5. Có các quy trình sản xuất nội bộ cho t ng cây trồng hoặc nhóm cây trồng 

phù hợp với điều kiện của t ng cơ sở sản xuất và các yêu c u của VietGAP 

trồng trọt 

 

6. Quy trình bảo quản (nếu có)   

7. Nhóm hộ sản xuất và nhiều địa điểm sản xuất quy định nội bộ về phân 

công nhiệm vụ, tổ chức sản xuất, kiểm tra, giám sát và được phổ biến đến tất 

cả các thành viên, địa điểm sản xuất. 

 

8. Kết quả phân tích mẫu đất, nước, sản phẩm (nếu có)  

9. Bằng chứng về về Người sử dụng lao động và người lao động được tập 

huấn về VietGAP trồng trọt hoặc có Giấy xác nhận kiến thức ATTP 

 

 

…………….., Ngày …. tháng ….  năm 20…. 

Đại diện cơ sở  
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BẢN XEM XÉT YÊU CẦU 

ĐĂNG KÝ CỦA CƠ SỞ 

 

 Hôm nay ngày………. tháng ………  năm  20…..    

 Tại văn phòng Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận 

Cơ sở: ……………………………………………………………………………… 

- Địa chỉ: ………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

- Yêu cầu chứng nhận: Chứng nhận VietGAP 

- Phạm vi chứng nhận: 

+ Địa điểm sản xuất/sơ chế : ………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

+ Diện tích: …… m
2
 

+ Loại sản phẩm chứng nhận: Quả thanh long. 

+ Số thành viên: ………………….. 

- Tài liệu kèm theo của cơ sở: 

1. …………………………………………………………………………. 

2.  ……………………………………………………………………........ 

3.  ………………………………………………………………………… 

4.  ……………………………………………………………………........ 

5.  ……………………………………………………………………........ 

6.  ……………………………………………………………………........ 

7. ……………………………………………………………………......... 

8. ……………………………………………………………………......... 

9. ……………………………………………………………………......... 

10. …………………………………………………………………….... 

Kết luận:…………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 
        Lưu ý: Sau khi  xét yêu c u của cơ sở, nếu BPTN nhận thấy TTKN đáp ứng đủ yêu c u của cơ sở thì tiến 

hành tiếp nhận hồ sơ, tiến hành các thủ tục theo quy định, còn nếu không đáp ứng đủ yêu c u của cơ sở thì BPTN t  

chối. 

            

Cơ sở đăng ký                                     Bộ phận tiếp nhận
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

HỢP ĐỒNG CHỨNG NHẬN  
 

Số:  ….   /HĐCN - TTKN 

 

Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24/11/2015. 

Căn cứ yêu c u và khả năng cung cấp dịch vụ của 02 bên. 

Căn cứ  vào hồ sơ đăng ký chứng nhận VietGAP, nhu c u năng lực của 2 bên. 

                        Hôm nay, ngày …. tháng … năm 20…. Chúng tôi gồm: 

Bên A: Cơ sở sản xuất/sơ chế:…………………………………………………………… 

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………… 

Điện thoại: …………………. 

Email: …………………………………………… Fax ……………………………. 

Mã số thuế: …………………………………………………………………………. 

Tài khoản giao dịch: ……………………………………………………………… 

Giấy phép đăng ký kinh doanh: ……………. 

Đại diện:  Ông (bà…………………………… Chức vụ: ………………………….. 

Bên B: Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận 

Địa chỉ: Số 229 - đường 19/4 - phường Xuân An- TP. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 

Điện thoại: 0252.3839.499                  Fax:  0252.3839.499 

Tài khoản giao dịch: 0621000419001 

Tại Chi nhánh ngân hàng Ngoại thương Bình Thuận 

Đại diện:          Nguyễn Tám Chức vụ: Giám đốc 

Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất ký hợp đồng chứng nhận VietGAP với các điều 

khoản sau: 

Điều 1: Nội dung hợp đồng 

 Bên A thuê bên B đánh giá chứng nhận sản phẩm được sản xuất/ sơ chế theo 

TCVN 11892-1:2017 thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) cho Quả thanh long 

- Tên cơ sở sản xuất/sơ chế: …………………………………………………. 

Địa chỉ: ………………………………………………………………………
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- Vị trí khu sản xuất: 

1 ………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………. 

3…………………………………………………………………. 

- Tổng sản lượng: ……. tấn/ha/năm 

- Thời gian thực hiện hợp đồng:  

T  ngày….tháng…năm ..... đến hết ngày…..  tháng … năm…….          

 

Điều 2: Trách nhiệm và quyền hạn của hai bên 

1. Trách nhiệm và quyền hạn của bên B 

- Trách nhiệm:   

+ Thông báo kế hoạch, chương trình đánh giá, giám sát định kỳ và thông báo sai 

lỗi cho bên A được biết theo quy định. 

+ Cấp giấy chứng nhận và mã số chứng nhận VietGAP cho bên A theo đúng quy 

định theo quy trình chứng nhận sản phẩm của TTKN. 

+ Bảo mật các thông tin, số liệu, kết quả đánh giá sự phù hợp trong quá trình thực 

hiện đánh giá chứng nhận, tr  trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu 

c u. 

+ Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả chứng nhận, giải quyết các ý kiến 

phản ánh, khiếu nại và tranh chấp liên quan đến chứng nhận VietGAP. 

- Quyền hạn: 

+ Được quyền yêu c u bên A cung cấp mọi thông tin về hoạt động sản xuất/sơ chế có 

liên quan để phục vụ cho việc đánh giá, giám sát; 

+ Được quyền yêu c u bên A thực hiện các hoạt động khắc phục sai lỗi;  

+ Được quyền yêu c u bên A thanh toán kinh phí theo hợp đồng và các khoản phí 

khác phát sinh trong quá trình triển khai hợp đồng (lấy mẫu, phân tích mẫu phát sinh); 

+ Được quyền cấp, duy trì, mở rộng/thu hẹp phạm vi, cảnh cáo, đình chỉ, huỷ giấy 

chứng nhận VietGAP và đơn phương chấm dứt Hợp đồng chứng nhận khi bên A không 

tuân thủ các điều khoản đã ghi theo hợp đồng và các quy định theo TCVN 11892 – 

01:2017, và quy định của TTKN. 

2. Trách nhiệm và quyền hạn của bên A 

- Trách nhiệm: 

   + Thông báo cho bên B bất kỳ thay đổi quan trọng liên quan đến việc chứng nhận 

về nguồn lực, địa điểm, phạm vi chứng nhận. 

      + Thanh toán đ y đủ và đúng hạn giá trị hợp đồng được ghi rõ ở điều 4 của hợp 

đồng này. 

- Quyền hạn: 

+ Được quyền bảo lưu ý kiến nếu không đồng ý với kết quả đánh giá, giám sát. 

Khiếu nại về kết quả đánh giá chứng nhận VietGAP theo quy định của pháp luật; 

+ Được cấp Giấy Chứng nhận và mã số chứng nhận VietGAP

. 
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+ Được sử dụng mã số chứng nhận VietGAP, dấu hiệu chứng nhận của bên B cấp 

theo quy định; 

 

Điều 3. Điều khoản chung 

- Giấy chứng nhận VietGAP có hiệu lực trong 3 năm kể t  ngày cấp; 

- Trong quá trình thực hiện, hai bên phải cùng nhau thực hiện đ y đủ các nội dung, 

điều khoản trong hợp đồng và các quy định, quy trình, thủ tục hiện hành có liên quan do 

cấp có thẩm quyền ban hành. Mọi thay đổi, bổ sung đều phải thể hiện bằng văn bản 

- Khi bên B tiến hành đánh giá l n đ u nhưng không đạt yêu c u theo qui định. Bên 

B sẽ thoả thuận với bên A về thời gian khắc phục sai lỗi để tiến hành đánh giá lại. 

 

Điều 4. Giá trị hợp đồng và phƣơng thức thanh toán 

- Giá trị hợp đồng: .......................................................................................  

Bằng chữ:  ....................................................................................................  (đ) 

- Phương thức thanh toán: chuyển khoản hoặc tiền mặt 

+ Bên A thanh toán cho bên B: ……… %, ngay sau khi ký hợp đồng, số tiền là: 

………………………………………………..đ 

Bằng chữ:    .................................................................................................(đ) 

+ Bên A thanh toán cho bên B: ……… % còn lại sau khi hoàn thành công tác đánh 

giá, số tiền là: …………………………đ 

Bằng chữ:    ……………………………………………………………..(đ) 

 

Điều 5. Điều khoản thi hành 

- Hai bên cam kết thực hiện đ y đủ các nội dung, điều khoản đã ghi trong hợp đồng. 

Trong trường hợp có sự thay đổi ảnh hưởng đến quá trình thực hiện hợp đồng hai bên 

phải thông báo cho nhau để cùng thống nhất giải quyết. Bên nào vi phạm phải chịu trách 

nhiệm trước pháp luật của Nhà nước; 

- Hợp đồng có hiệu lực 03 năm kể t  ngày ký. Hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi 

bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau. 

 

 

   ĐẠI DIỆN BÊN B                                                        ĐẠI DIỆN BÊN A 

             (Ký, họ tên, đóng dấu)                   (Ký, họ tên, đóng dấu)  
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CHƢƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ VIETGAP  

CHO 1 CHU KỲ CHỨNG NHẬN 

 

Căn cứ đơn đăng ký và hợp đồng chứng nhận của cơ sở……................................ 

…………………… với Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận vào ngày............... 

Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận lập chƣơng trình đánh giá cho cơ sở nhƣ 

sau: 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

Cơ sở đăng ký chứng nhận : 

…………………………………………... 

Địa chỉ:  

…………………………………………... 

Số thành viên LKSX: ……….. thành viên 

Địa điểm sản xuất:  

…………………………………………………

………………….. 

Sản phẩm đăng ký CN:  

………………………………………… 

Diện tích: ………………….. m
2
 

 

II. CHƢƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ 1 CHU KỲ CHỨNG NHẬN  

1. Phƣơng thức đánh giá: đánh giá theo phương thức 3 quy định tại Chương I, Điều 5, 

Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012  

2. Lấy mẫu điển hình: 

 Mẫu sản phẩm (………..):…….. 

Số lượng mẫu c n lấy:……………… 

Chỉ tiêu phân tích: 

Số TT Tên chỉ tiêu cần phân tích 
Yêu cầu phân tích 

Có không 

1  Hàm lượng Cadimi (Cd)   

2 Hàm lượng Chì (Pb)   

3 Salmonela    

4 Ecoli   

5 Hoạt chất thuốc BVTV 

- 

- 
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- Trong quá trình đánh giá giám sát nếu đoàn đánh giá nghi ngờ cơ sở sản xuất 

không đảm bảo chất lượng hoặc không thức hiện đúng theo kế hoạch phòng ng a mối 

nguy thì đoàn đánh giá sẻ tiến hành lấy mẫu để phân tích mối nguy 

- Nếu kết quả phân tích mẫu có chỉ tiêu không đat thì sẻ tiến hành lấy mẫu bổ sung. 

3. Nội dung đánh giá 

3.1. Đánh giá lần đầu 

- Thời lượng đánh giá: ………….. ngày 

- Thời gian đánh giá dự kiến: Bắt đ u ngày ……… tháng ………. năm 20…… kết 

thúc ngày …….. tháng ………. năm 20……… 

- Đánh giá hệ thống quản lý chất lượng của cơ sở. Nội dung đánh giá theo biểu mẫu 

BM.TT.01.09 (đối với cơ sở sản xuất có nhiều thành viên hoặc địa điểm sản xuất) 

- Đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng (quá trình sản xuất). Đánh giá……thành 

viên/địa điểm sản xuất. Nội dung đánh giá theo biểu mẫu BM.TT.01.10 

3.2 Đánh giá giám sát lần 1 

- Thời lượng đánh giá: ………….. ngày 

- Thời gian đánh giá dự kiến: Bắt đ u ngày ……… tháng ………. năm 20…… kết 

thúc ngày …….. tháng ………. năm 20……… 

- - Đánh giá hệ thống quản lý chất lượng của cơ sở. Nội dung đánh giá theo biểu 

mẫu BM.TT.01.09 (đối với cơ sở sản xuất có nhiều thành viên hoặc địa điểm sản xuất) 

- - Đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng (quá trình sản xuất). Đánh giá……thành 

viên/địa điểm sản xuất. Nội dung đánh giá theo biểu mẫu BM.TT.01.10. 

3.3 Đánh giá giám sát lần 2 

- Thời lượng đánh giá: ………….. ngày 

- Thời gian đánh giá dự kiến: Bắt đ u ngày ……… tháng ………. năm 20…… kết 

thúc ngày …….. tháng ………. năm 20……… 

- - Đánh giá hệ thống quản lý chất lượng của cơ sở. Nội dung đánh giá theo biểu 

mẫu BM.TT.01.09 ( đối với cơ sở có áp dụng QMS) 

- Đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng (quá trình sản xuất). Đánh giá……thành 

viên/địa điểm sản xuất. Nội dung đánh giá theo biểu mẫu BM.TT.01.10. 

 

Nơi nhận:          NGƢỜI LẬP  

- Cơ sở:……             (ký, họ tên) 

- Lưu: bpxl  

 

 

 

 

TRƢỞNG BỘ PHẬN ĐÁNH GIÁ 

                        (ký, họ tên) 
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KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ 

(V/v đánh giá chứng nhận sản phẩm VietGAP) 
 

 

 Số: ……./KHĐG-TTKN 

Ngày … tháng  …  năm 20… 

 

Kính gửi:  ……………………………………………………….. 

 

Địa chỉ: ………………………………………………………………………… 
 

Căn cứ sổ tay chất lượng; 

Căn cứ hồ sơ yêu c u đánh giá của ……………………………………………… 

Chúng tôi gửi đến quý cơ sở kế hoạch đánh giá như sau: 

1. Chuyên gia đánh giá: 

  ……………………  -  Trưởng đoàn 

 ……………………  -  Thành viên 

 ……………………  -  Thành viên  

 Thời gian đánh giá: T  ngày …/ …. / 20… đến ngày …./ … / 20… 

2. Loại hình đánh giá:  

Đánh giá l n đ u    Đánh giá lại    Đánh giá giám sát   

Đánh giá mở rộng  Đánh giá thu hẹp   

3. Chuẩn mực đánh giá: 

 - Theo TCVN 11892-1:2017 thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) – Ph n 1: 

trồng trọt 

4. Phạm vi đánh giá:   

Stt 

Tên sản phẩm 

đăng ký 

chứng nhận 

VietGAP 

Địa điểm sản 

xuất 

Diện tích 

(m
2
) 

Sản lƣợng 

dự kiến 

(tấn/ 

năm) 

Số 

thành 

viên 

Khu vực sơ chế 

Số lƣợng  Địa điểm 

1 
Quả Thanh 

long 
      

 

5. Phƣơng pháp đánh giá: 
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Phỏng vấn          Xem xét hồ sơ, tài liệu              Quan sát      

6.  Nội dung đánh giá 

Ngày Thời gian Nội dung  
Thành phần 

tham gia 

 

  

 

  

 

  

 

  
 

  

 

  

 

  ảm  n s  h p tác c a qu     s . và tr n tr ng   nh chào  

Lưu ý: Kế hoạch có thể thay đổi tùy theo điều  iện công việc và s  thống nhất giữa TTKN và 

c  s . 

Nơi nhận  Giám Đốc 

- Như  trên; 

- Bộ phận đánh giá (TB cho CG đánh giá). 

- Lưu BPXLHS.
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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BÌNH THUẬN 

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG BÌNH THUẬN  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-TTKN Bình Thuận, ngày…. Tháng….. năm 20… 

 

QUYẾT ĐỊNH  

V/v thành lập đoàn đánh giá chứng nhận VietGAP  

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG BÌNH THUẬN 

 

 Căn cứ Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sáp nhập Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh 

long vào Trung tâm Khuyến nông và tổ chức lại, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn; 

 

 Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-SNN, ngày 28 tháng 02 năm 2019 về việc ban hành 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức số lượng người làm việc và 

mối quan hệ công tác của Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận 

Căn cứ Nghi định 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ 

ban hành Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp. 

Căn cứ Nghi định 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đ u tư kinh doanh trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên 

ngành. 

Căn cứ quyết định 2802/QĐ-BKHCN ngày 17/10/2017 của Bộ trưởng Bộ kkhoa 

học và Công nghệ về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11892-1:2017 thực hành 

nông nghiệp tốt (VietGAP) - ph n 1: trồng trọt  

Căn cứ kết quả phản hồi của …………………………………………………………. 

về kế hoạch đánh giá của TTKN thực hiện ngày … tháng … năm 20…; 

Xét đề nghị của Trưởng bộ phận đánh giá. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập đoàn đánh giá chứng nhận VietGAP gồm các ông/ bà có tên sau 

đây: 

Ông/bà:  ………………………..  trưởng đoàn đánh giá 

Ông/bà:  ………………………..  thành viên đoàn đánh giá 

Điều 2. Đoàn đánh giá có trách nhiệm thực hiện đánh giá chứng nhận cho 

……………………………… theo đúng chương trình đánh giá,kế hoạch đánh giá đả đề ra
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. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể t  ngày ký và có giá trị đến hết cuộc đánh 

giá 

Điều 4. Đoàn đánh giá tự động giải tán khi kết thúc cuộc đánh giá./. 

Nơi nhận:                                                                                    GIÁM ĐỐC  

- BP đánh giá 

- Quý cơ sở 

- Lưu hồ sơ (BP XLHS); 
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Tên tổ chức/ cá nhân đƣợc đánh giá: 

………………………………………………… 

Địa điểm đánh giá: 

…………………………………………………

………………………………………………… 

Thời điểm đánh giá: ngày … tháng … Năm 20… 

Bắt đ u lúc … giờ … phút  

Kết thúc lúc … giờ … phút 

Hình thức đánh giá: ……………………………. 

Mã số: …………………………………………………………………………………………………. 

 

Số 

TT 
NỘI DUNG CHI TIẾT Đạt 

Không 

đạt  
DIỂN GIẢI 

1 Quy định nội bộ của tổ chức    

1.1 

Có các quy định nội bộ về: người lao 

động, quản lý, sử dụng hóa chất; thu 

hoạch vận chuyển sản phẩm; ghi chép, 

truy xuất nguồn gốc….. 

   

1.2 

Nhận lực có được đào tạo, tâp huấn để 

đáp ứng yêu c u sản xuất/sơ chế của 

cơ sở 

   

1.3 

Có sơ đồ cấu trúc về mối quan hệ và 

phân công nhiệm vụ rõ ràng giữa các 

bộ phận của cơ sở. 

   

1.4 

Các hình thức xử phạt, khen thưởng 

trong việc thực hiện các yêu c u của 

cơ sở 

   

1.5 

Hệ thống quản lý của cơ sở đã được 

phổ biến đến tất cả thành viên, địa 

điểm sản xuất của cơ sở. 

   

2 Yêu cầu về tổ chức sản xuất:    

2.1 
Có sơ đồ thể hiện vị trí sản xuất/sơ 

chế của cơ sở 
   

 

BẢNG ĐÁNH GIÁ  

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

 



 

Mã hiệu: BM.TT.01.09      Lần ban hành: 01      Ngày ban hành: 25/6/2020 Page 2 

 

2.2 

Thông tin về các địa điểm sản xuất 

hoặc thành viên sản xuất của cơ sở       

( đối với có sở nhiều địa điểm sản xuất 

hoặc nhiều thành viên)   

   

2.3 

Cam kết của các thành viên (đối với 

cơ sở nhiều thành viên) về thực hiện 

quy chế hoạt động của cơ sở và  tuân 

thủ các yêu c u của VietGAP 

   

3 Đánh giá nội bộ    

3.1 

Tiến hành kiểm tra nội bộ tất cả các 

địa điểm sản xuất hoặc tất cả thành 

viên của cơ sở. 

   

3.2  Có báo cáo đánh giá nội bộ không?    

 

 

Đại diện cơ sở      Chuyên gia đánh giá
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BÁO CÁO THẨM XÉT HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ  

Kính gửi: Lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận 

Bộ phận Thẩm xét báo cáo kết quả thẩm xét hồ sơ đánh giá chứng nhận và kiến nghị ra 

quyết định chứng nhận như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên tổ chức:  

2. Địa chỉ:  

3. Ngày đăng ký CN:  

4. Loại hình đánh giá 
 Chứng nhận l n đ u                              Giám sát     

 Chứng nhận mở rộng                            Chứng nhận lại         

5. Tiêu chuẩn CN TCVN 11892-1:2017 thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) 

6. Phạm vi CN  

7. Đoàn chuyên gia: 

Trưởng đoàn: …………………….. 

Thành viên: ……………………… 

Thành viên tập sự:………………………………………………….. 

8. Ngày đánh giá:  

II. NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:  

 ăn cứ  ết quả thẩm xét hồ s  đánh giá chứng nhận tại Phụ lục  èm theo, Bộ phận thẩm xét 

 iến nghị: 

1. Hồ sơ đánh giá, chứng nhận đáp ứng chuẩn mực, kiến nghị: 

 Cấp chứng nhận     Duy trì chứng nhận               

 Đình chỉ chứng nhận           Thu hồi/hủy giấy chứng nhận 

 Kiến nghị khác:......................................................................................................... 
 

 

2. Hồ sơ đánh giá, chứng nhận chưa đầy đủ/chưa đáp ứng quy định, bao gồm:  

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………. 

...............................................................................................................................................

....................................................................................................................... 

Kết quả  iểm tra sau  hi đã  hắc phục các hạng mục nêu trên:   đạt   chưa đạt
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...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: bptx 

Ngày …. tháng ….. năm 201… 

Lãnh đạo 

Ngày …. tháng ….. năm 201… 

Đại diện Bộ phận thẩm xét 
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PHỤ LỤC : NỘI DUNG THẨM XÉT HỒ SƠ CHỨNG NHẬN 

TT 
CÁC TIÊU CHÍ THẨM XÉT Đạt 

Không 

đạt 

1.  Có đ y đủ tài liệu, hồ sơ theo yêu c u kèm theo Đăng ký chứng nhận không?   

2.  Các thông tin thay đổi trong quá trình đăng ký hoặc đánh giá hoặc do 

chuyên gia cung cấp đã được thu nhận và xử lý đ y đủ? 
 

 

3.  Quy trình/Quy định riêng (đối với chứng nhận sản phẩm) phục vụ cho hoạt 

động đánh giá có được xác định phù hợp. 
 

 

4.  Hoạch định Chƣơng trình đánh giá có tuân thủ quy định không?    

5.  Có kế hoạch đánh giá không? Kế hoạch đánh giá có phù hợp với thông tin, 

hoạt động được đánh giá không? 
 

 

6.  Kế hoạch đánh giá có được chuyên gia thông báo tới tổ chức trước khi thực hiện?   

7.  Bằng chứng tham gia của tổ chức tại cuộc họp khai mạc và cuộc họp bế mạc?   

8.  Bằng chứng của hoạt động đánh giá được thực hiện bởi chuyên gia đánh giá?   

9.  Phạm vi đánh giá có đ y đủ và đã được xác nhận trong báo cáo đánh giá chưa?   

10.  Các địa điểm đánh giá trong báo cáo có phù hợp với đơn đăng ký chứng 

nhận không? 
 

 

11.  Có đ y đủ xác nhận c n thiết của lãnh đạo/ đại diện lãnh đạo của doanh nghiệp?   

12.  Báo cáo đánh giá có thể hiện việc thực hiện đ y đủ theo Kế hoạch đánh giá đã đề ra?   

13.  Nội dung của báo cáo có cung cấp các bằng chứng của việc đánh giá tất cả 

các quá trình chính không? 
 

 

14.  Báo cáo sự không phù hợp có rõ ràng, có bằng chứng khách quan?   

15.  Nội dung HĐKP có thích hợp, có đáp ứng yêu c u mong đợi?   

16.  Trưởng đoàn đánh giá đã thẩm tra HĐKP một cách chính xác, đúng thủ tục?   

17.  Cách ghi các điểm lưu ý (kiến nghị cải tiến) có thoả đáng, thích hợp?   

18.  Các kết quả thử nghiệm của sản phẩm đã được thẩm tra và kết luận về sự 

phù hợp đ y đủ? 
 

 

19.  Hồ sơ đánh giá chứng nhận đã phù hợp để làm căn cứ kiến nghị Giám đốc 

TTKN cấp Giấy chứng nhận/duy trì hiệu lực GCN. 
 

 

Ghi chú:  ác ô “đạt” hay “ hông đạt” chỉ cần tích dấu V hoặc X.  

-  ác Nội dung “ hông đạt” - nếu có, sau  hi ph n t ch nguyên nh n thì giải pháp th c hiện có thể đư c 

đề cập   "mục II” c a “nội dung  iến nghị”- trang 1. 

Bình Thuận, ngày……. tháng…… năm 20…. 

Ngƣời thẩm xét
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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BÌNH THUẬN 

TRUNG TÂM KUYẾN NÔNG BÌNH THUẬN  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-TTKN Bình Thuận, ngày     tháng       năm 20… 

 

QUYẾT ĐỊNH  

V/v cấp Giấy chứng nhận VietGAP  

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG BÌNH THUẬN 

  

Căn cứ Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Thuận về việc sáp nhập Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long vào 

Trung tâm Khuyến nông và tổ chức lại, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; 

 

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-SNN, ngày 28 tháng 02 năm 2019 về việc ban 

hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức số lượng người làm 

việc và mối quan hệ công tác của Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận 

 

Căn cứ Nghi định 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ ban 

hành Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp. 

 

Căn cứ Nghi định 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đ u tư kinh doanh trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Khoa học và công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành. 

 

Căn cứ quyết định 2802/QĐ-BKHCN ngày 17/10/2017 của Bộ trưởng Bộ kkhoa học 

và Công nghệ về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11892-1:2017 thực hành nông 

nghiệp tốt (VietGAP) - ph n 1: trồng trọt  

 

Căn cứ kết quả đánh giá tại cơ sở …………………………………………………...do 

Đoàn đánh giá của TTKN thực hiện ngày ……………; 

Xét đề nghị của Trưởng bộ phận thẩm xét hồ sơ. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Chứng nhận VietGAP cho: 

- Tên cơ sở: ……………………………………………………………………. 

- Tên giao dịch tiếng Anh (nếu có):…………………………………………… 

- Địa chỉ giao dịch:…………………………………………………………….. 

- Địa chỉ sản xuất/sơ chế:………………………………………………………. 
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- Diện tích sản xuất/sơ chế:……………………………………………………... 

- Sản phẩm …………………..………………………………………………… 

- Sản lượng dự kiến: …………………………………………………………… 

- Mã số chứng nhận VietGAP: ....................................................................... 

(Nếu là cơ sở nhiều thành viên thì phải kèm theo danh sách thành viên) 

Điều 2. ………………………………………………………………………….có 

trách nhiệm duy trì và tuân thủ các quy định về chứng nhận VietGAP. 

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể t  ngày ký và có giá trị t  ngày ….  tháng … 

năm …. đến ngày …  tháng … năm … 

Trong thời gian hiệu lực của Giấy chứng nhận, …….. được phép sử dụng Giấy chứng 

nhận mã hiệu…… và dấu hiệu chứng nhận của Trung tâm. 

 

Điều 4. ……………….., Trưởng bộ phận xử lý hồ sơ và các bộ phận có liên quan 

khác nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                                                    GIÁM ĐỐC  

- Như điều 4; 

- ……………..; 

- Sở NN&PTNT; 

- 
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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BÌNH THUẬN 

 TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG BÌNH THUẬN 
 

  
 

 GIẤY CHỨNG NHẬN  
 

   s  sản xuất :  

                      

Địa chỉ   :  

                                  

Điện thoại :   

Email/website :    -  

MSCN VietGAP :                  

Tên sản phẩm :   

Diện t ch sản xuất :   

Sản lư ng d   iến :   

 hứng nhận sản phẩm đư c sản xuất/s  chế phù h p 

quy trình th c hành nông nghiệp tốt 

VIETGAP (TCVN 11892-1:2017) 
Ngày cấp: 

Hiệu lực: 

Đƣợc phép sử dụng dấu hiệu chứng nhận 

Bình Thuận, ngày …. tháng … năm … 

GIÁM ĐỐC  
 

 

 

 

 

 

 
  

 Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận 

Địa chỉ: 299 đƣờng 19/4 -  Phƣờng Xuân An - TP. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 

Số điện thoại: 02523 839 466       Fax: 02523 839 499 

Website: khuyennong.binhthuan.gov.vn 
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Mã số chứng nhận  

VietGAP 
Người trả 

Người 

nhận 
Ký nhận 
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